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BẢN TÓM TẮT 
 
Bài viết tập trung đánh giá ảnh hưởng do chất tải đỉnh bờ sông và mực nước triều ngoài sông tới ổn 
định đường bờ sông Sài Gòn khu vực bán đảo Thanh Đa – P.27, 28 – Q.Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí 
Minh. 

 
 

ABSTRACT 
 

The paper has concentrated to assess effects of the load on the river bank top and the effect of  tidal 
water level to the stability of Sai Gon river banks  in Thanh Da area in Binh Thanh district, Ho Chi 
Minh city. 

 
 
I. Đặt vấn đề: 
 Bờ sông Sài Gòn khu vực bán đảo 
Thanh Đa nói riêng và bờ sông Sài Gòn phía hạ 
lưu nói chung được cấu tạo bởi các lớp trầm tích 
trẻ có các chỉ tiêu cơ lý như ϕ(góc ma sát trong), 
c(lực dính) và γ(trọng lượng riêng) nhỏ. Đất bờ 
sông yếu đang trong quá trình cố kết do đó rất 
dễ xẩy ra sạt lở bờ sông. 
 Trong một số năm qua, bán đảo Thanh 
Đa thực sự là điểm nóng về sạt lở bờ sông trên 
hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai. Các vụ sạt 
lở liên tiếp xẩy ra trong khoảng hơn chục năm 
trở lại đây đã làm thiệt hại rất lớn của cải và 
nhân mạng của dân cư sống bên bờ sông. 
Nguyên nhân sạt lở bờ tại khu vực Thanh Đa thì 
có nhiều và sự tác động đối với mỗi khu vực 
khác nhau là khác nhau. Trong các nguyên nhân 
trên, nguyên nhân chất tải đỉnh bờ vượt quá giới 
hạn cho phép và sự ảnh hưởng của mực nước 
ròng thấp khi triều xuống là các nguyên nhân 
chủ yếu. 
 Như vậy việc phân tích và tính toán 
đánh giá sự ảnh hưởng do các yếu tố trên đến ổn 

định đường bờ sông Sài Gòn khu vực Thanh Đa 
là tương đối cấp thiết và hữu ích trong việc làm 
sáng tỏ nguyên nhân gây sạt lở bán đảo Thanh 
Đa. 
 
II. Đánh giá ảnh hưởng do sự thay đổi mực 
nước đến hệ số ổn định bờ sông. 
 
 a). Bài toán đặt ra. 
 Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của mực 
nước sông Sài Gòn đến ổn định bờ sông ta tiến 
hành đặt ra bài toán như sau: 
 Chọn một mặt cắt đặc trưng tại khu vực 
bờ lõm Thanh Đa làm đại diện là mặt cắt tính 
toán. 
 Với các thông số về địa chất (ϕ, C, γ) cố 
định, các thông số về tải đỉnh bờ cố định, tạm 
thời chưa xét đến dòng thấm của đất bờ sông. Ta 
tiến hành tính toán hệ số ổn định trượt sâu(xẩy 
ra phổ biến tại khu vực Thanh Đa) Kmin với 
nhiều cung trượt khác nhau và với chiều sâu 
mực nước sông Sài Gòn khu vực Thanh Đa thay 
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đổi theo từng cấp từ mực nước thấp nhất đến 
mực nước cao nhất. 
 Sau đó vẽ biểu đồ quan hệ giữa mực 
nước và hệ số ổn định Kmin. 
 Trong luận văn này tác giả sử dụng 
phần mềm Geo – Slope của Canada phiên bản 

4.22 để tính toán. Kết quả tính toán lấy theo 
phương pháp của Bishop. Đây là phần mềm 
thông dụng và đáng tin cậy được nhiều nước 
trên thế giới sử dụng và được các nhà khoa học 
đánh giá cao về độ tin cậy và giao diện.  

  
b). Thông số đầu vào và kết quả tính toán. 
 Mặt cắt tính toán: Chọn mặt cắt số 07, phía bờ hữu(bên Thanh Đa) thuộc phân đoạn 3. 
 Số liệu địa chất: Các thông số địa chất bao gồm các chỉ tiêu cơ lý và phân bố địa tầng được 
lấy tại hố khoan số 05. 
 Các thông số và chỉ tiêu được liệt kê bảng dưới đây: 

Bảng  1: Thông số đầu vào địa chất 
 

       Chỉ tiêu 
 
Lớp đất           

Cao độ 
đáy 

lớp(m) 

    γw 
(t/m3) 

    γk 
(t/m3) 

  ϕ (ο)     C 
(kg/cm2
) 

Lớp 1a 0.64 1.7  18� 0.03 
Lớp 1 -16 1.5 0.86 4�23 0.11 
Lớp 2 -18 2.11 1.76 15�22 0.37 
Lớp 3 -28 2.12 1.81 28�08 0.10 

 
 Cấp mực nước tính toán: Chia mực nước tính toán thành các cấp cách nhau 0.5m mỗi cấp. 
Cụ thể như bảng sau: 

Bảng  2: Phân cấp mực nước tính toán 
TT Cấp mực nước Mực nước(m) Kết quả tính Kmin 
1 Cấp I -2.75 1.1 
2 Cấp II -2.25 1.183 
3 Cấp III -1.75 1.26 
4 Cấp IV -1.25 1.347 
5 Cấp V -0.75 1.446 
6 Cấp VI -0.25 1.555 
7 Cấp VII 0.25 1.675 
8 Cấp VIII 0.75 1.81 
9 Cấp IX 1.25 1.89 
10 Cấp X 1.4 1.998 
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QUAN HE MUC NUOC SONG VA HE SO ON DINH BO 
SONG

y = 0.4809x - 3.18
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Hình 3: Quan hệ giữa mực nước sông và hệ số ổn định đường bờ sông 
 

 

1.183

MAT CAT SO 07 - BO PHAI - PHAN DOAN I
SU ANH HUONG CUA MUC NUOC TOI ON DINH BO SONG
TH TINH: CAP 2

 
Hình 4:  Minh hoạ kết quả tính toán 

 
 

c). Kết luận. 
 Kết quả tính toán đã chỉ ra rằng, sự ổn 
định của đường bờ sông chịu ảnh hưởng rất lớn 
của mực nước trong sông. Mực nước trong các 

sông như một nêm vật chất để làm cân bằng cơ 
học của khối gây trượt và khối chống trượt của 
mái bờ sông. Khi mực nước tăng thì ổn định 
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đường bờ sông tăng, khi mực nước rút xuống 
thấp thì hệ số ổn định bị giảm mạnh. 
 Qua đồ thị trên, có thể nhận thấy rằng 
hệ số ổn định đường bờ sông có quan hệ tuyến 
tính với mực nước trong sông. Tại vị trí tính 
toán đường quan hệ có tương quan như sau:  
 y=0.4809x – 3.18 
 Hay viết khác đi: 
 H = 0.4809 Kmin –3.18  (*) 
 Phương trình (*) chính là quan biểu thức 
quan hệ giữa hệ số ổn định và mực nước sông 
khu vực mặt cắt tính toán. Tuy nhiên mỗi vị trí 
khu vực Thanh Đa có điều kiện khác nhau về 
địa chất, thuỷ văn và mực nước. Vì vậy cần 
nhiều nghiên cứu hơn cho các khu vực khác 
nhau tại khu vực Thanh Đa để có được các quan 
hệ của các khu vực. 
III. Đánh giá ảnh hưởng do việc chất tải đỉnh 
bờ sông Sài Gòn khu vực bán đảo Thanh Đa 
 

 a). Bài toán đặt ra. 
 Chọn một mặt cắt đặc trưng tại khu vực 
bờ lõm Thanh Đa làm đại diện là mặt cắt tính 
toán. 
 Với các thông số về địa chất (C, γ, ϕ) cố 
định, các thông số về tải đỉnh bờ cố định, xét với 
cấp mực nước sông Sài Gòn thấp nhất(bất lợi 
với ổn định đường bờ sông nhất). Ta giả thiết 
tính toán với các trường hợp khác nhau của tải 
trọng đỉnh bờ, tiến hành tính toán hệ số ổn định 
trượt sâu(xẩy ra phổ biến tại khu vực Thanh Đa) 
Kmin với nhiều cung trượt khác nhau. 
 Sau đó vẽ biểu đồ quan hệ giữa cấp tải 
trọng và hệ số ổn định Kmin. 
 Để tính toán, tác giả sử dụng phần mềm 
Geo – Slope của Canada phiên bản 4.22. Kết 
quả tính toán lấy theo Bishop. Đây là phần mềm 
đã được kiểm nghiệm ở nhiều nước trên thế giới 
và đang phổ biến tại Việt Nam, kết quả tính toán 
tương đối  tin cậy. 

 b). Thông số đầu vào và kết quả tính toán. 
 Mặt cắt tính toán: Chọn mặt cắt số 21, phía bờ tả(bên Thủ Đức) thuộc phân đoạn 4(nằm giữa 
rạch Gò Dưa và sông Thủ Đức). 
 Số liệu địa chất: Các thông số địa chất bao gồm các chỉ tiêu cơ lý và phân bố địa tầng được 
lấy tại hố khoan số 15. 
 Các thông số và chỉ tiêu được liệt kê bảng dưới đây: 

 
Bảng  1: Thông số đầu vào địa chất 

                  Chỉ tiêu 
Lớp đất           

Cao độ 
đáy 

lớp(m) 

    γw 
(t/m3) 

    γk 
(t/m3) 

  ϕ (ο)     C 
(kg/cm2) 

Lớp 1a 0.64 1.7  18ο 0.03 
Lớp 1 -23 1.5 0.86 4�23 0.11 
Lớp 2 -26 2.11 1.76 15�22 0.37 
Lớp 3 Đáy hố 

khoan 
2.12 1.81 28�08 0.10 

 Cấp mực nước tính toán: Mực nước thấp nhất khi triều xuống–2.25m 
Trường hợp góc ma sát trong: Giả thiết các góc ma sát của đất lớp 01 biến thiên lân cận giá 

trị đúng của nó như bảng sau.  
 

Bảng  2: Trường hợp và kết quả tính toán 
TT Cấp mực nước T(tấn) Kết quả tính Kmin 
1 TH1 0 1.297 
2 TH2 0.5 1.247 
3 TH3 1 1.191 
4 TH4 1.5 1.148 
5 TH5 2 1.101 
6 TH6 3 1.022 
7 TH7 3.5 0.987 
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Hình 5:  Quan hệ giữa cấp tải trọng đỉnh bờ sông và hệ số ổn định bờ. 
 
 

0.987

DANH GIA ANH HUONG CUA TAI TRONG DINH BO SONG 
DEN HE SO ON DINH TONG THE
MC:21 - BO TA - PHAN DOAN IV
TH TINH: TH7

3.5t/m

 
Hình 6: Minh hoạ kết quả tính toán khi xét ảnh hưởng của tải đỉnh bờ  

 
c). Kết luận. 
Kết quả tính toán ở trên cho phép ta rút 

ra một số kết luận như sau: 
 +  Tải trọng đỉnh bờ có ảnh hưởng lớn 
đến hệ số ổn định đường bờ sông. Như tại mặt 
cắt đang xét, nếu tải trọng đỉnh bờ đến 3.5T/m 
sẽ gây nên sụp lở bờ sông. Trường hợp không có 

tải trọng, hệ số ổn định khá cao. Như vậy chất 
tải càng nhiều hệ số ổn định bờ sông càng thấp. 
 +  Quan hệ giữa hệ số ổn định và cường 
độ chất tải của bờ sông trong phạm vi cung trượt 
có quan hệ tuyến tính. 
 Như vậy, với mỗi mặt cắt tuỳ thuộc vào 
vị trí, hình dạng mặt cắt sẽ có một mức tải trọng 
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cho phép chất tải. Nếu cường độ chất tải vượt 
quá cường độ cho phép thì bờ sông sẽ gây sụp 
lở.  
 Kết quả tính toán ở trên mô tả khá phù 
hợp với hiện trạng sạt lở của một số vụ đã xẩy ra 
gần đây trong tháng 6 và tháng 7 năm 2005. 
 
IV. Kết luận 
 
 Kết quả nghiên cứu ở các phần trên đã 
chỉ rõ rằng: 

+   Mực nước sông có ảnh hưởng khá rõ 
rệt đến ổn định bờ sông Sài Gòn khu vực Thanh 
Đa. Mực nước càng giảm thì ổn định của bờ 
càng nhỏ(cung trượt càng dễ xuất hiện). Có thể 
nói mực nước như một nêm vật chất phản áp với 
khối trượt bờ sông. Sự bền vững của bờ sông 

phụ thuộc vào mối quan của hai khối: khối mực 
nước và khối trượt. 

+   Tải đỉnh bờ là một trong những 
nguyên nhân gây nên sạt lở đất bờ sông Sài Gòn 
khu vực Thanh Đa. Tải trọng chất càng lớn và 
vượt quá tải trọng cho phép của đỉnh bờ sẽ gây 
nên sạt lở(thường xẩy ra khi nước triều xuống 
thấp). Tải trọng cho phép chất tải khu vực bán 
đảo Thanh Đa(theo tính toán của tác giả) là 
{T}cp =3T/m2. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hình 7: Chất tải đỉnh bờ sông và ... 
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Hình 8: ... sạt lở đã xẩy ra 
(Sạt lở bờ hữu sông Sài Gòn – khu vực bán đảo Thanh Đa – đối diện bãi contennơ nhà máy Đông Ah 
– Thủ Đức) 
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